
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ VPBANK KHI THANH TOÁN BẰNG APP 

GOOGLE WALLET HOẶC SAMSUNG PAY TẠI CO.OPMART, CO.OPXTRA VÀ 

CO.OP FOOD 

1. Tên Chương trình: “Chương trình hợp tác ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng VPBank khi 

thanh toán bằng app Google Wallet (Google Pay) hoặc Samsung Pay” 

2. Mức ưu đãi:  

Hoàn 50.000VND cho hóa đơn từ 150.000VND 

3. Đối tượng Khách hàng và phạm vi áp dụng:  

- Khách hàng sử dụng ứng dụng Google Wallet (Google Pay) hoặc Samsung Pay để thanh 

toán. 

- Khách hàng là chủ thẻ thanh toán quốc tế (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) do VPBank 

phát hành, bao gồm các loại thẻ tương ứng với đầu BIN như sau: 

THẺ TÍN DỤNG BIN 

CLASSIC & TITANIUM 

520399 

523975 

523975 

PLATINUM & DIAMOND WORLD 

524394 

518966 

454107 

406453 

405280 

419834 

478668 

 

4. Thời gian triển khai Chương trình: từ ngày 10/05/2023 đến ngày 15/06/2023 hoặc đến 

khi hết ngân sách chương trình tùy theo điều kiện nào đến trước. 

5. Ngân sách dành cho chương trình: 

Tổng Ngân sách là 99,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng). 

6. Nội dung của Chương trình:  

- Hoàn 50.000VND cho hóa đơn từ 150.000VND. 

- Áp dụng cho các giao dịch thanh toán thẻ tín dụng VPBank trên app Google Wallet 

(Google Pay) hoặc Samsung Pay tại tất cả các cửa hàng của Co.opmart, Co.opXtra Và 

Co.op Food. 

 

 



 

 

7. Cách thức vận hành trả thưởng 

- Kể từ thời gian triển khai chương trình, giao dịch hợp lệ của Khách hàng tham gia chương 

trình được hệ thống VPBank ghi nhận và chốt dữ liệu tại thời điểm chạy báo cáo. 

- Thời gian đối soát và trả thưởng cho Khách hàng tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc chương trình. 

- Hoàn tiền trực tiếp vào hợp đồng thẻ chính thẻ tín dụng VPBank. 

- VPBank sẽ gửi thông báo khi hoàn tiền cho khách hàng thông qua hình thức thông báo trên 

ứng dụng VPBank NEO. 

8. Giải quyết khiếu nại: 

Khách hàng có thắc mắc/ khiếu nại về kết quả chương trình vui lòng liên hệ qua hotline không 

muộn quá 30 ngày làm việc (không kể ngày thứ bảy và chủ nhật) kể từ ngày kết thúc chương 

trình. Hotline VPBank: 1900 54 54 15 

9. Một số quy định khác: 

- Bằng việc tham gia Chương trình này, Chủ Thẻ đồng ý cho VPBank có thể liên lạc với Chủ 

Thẻ qua số điện thoại/email đã đăng ký với VPBank để gửi thông tin cập nhật các Chương 

trình ưu đãi của VPBank đến với Chủ Thẻ. 

- Nếu khách hàng đồng ý, VPBank sẽ sử dụng hình ảnh, tư liệu và các thông tin liên quan 

đến người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi của VPBank và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng mà không phải trả bất cứ chi phí nào thêm cho người nhận 

thưởng. 

- VPBank không phải nhà cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ này được cung cấp bởi các nhà 

cung cấp tương ứng theo điều kiện và điều khoản do nhà cung cấp đó quy định. Với việc 

chấp nhận hay tiếp nhận dịch vụ, Chủ Thẻ đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho VPBank không 

bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay 

trách nhiệm nào dành VPBank liên quan đến việc tham gia vào Chương trình hoặc tiếp 

nhận hoặc sử dụng dịch vụ. 

- Chủ Thẻ có thể kiểm tra giao dịch đã được ghi nhận vào tài khoản Thẻ tín dụng của mình 

thông qua Ngân Hàng Trực Tuyến hoặc gọi Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng 247. VPBank 

sẽ căn cứ vào thông tin ngày giao dịch, ngày hệ thống được lưu trữ trên hệ thống VPBank 

để xác định giao dịch chi tiêu hợp lệ. 

- Bất cứ giao dịch nào mà VPBank nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về 

thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi 

tiêu được hưởng ưu đãi. VPBank có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, 



 

 

hóa đơn giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng, để bảo đảm rằng các giao dịch của Chủ 

Thẻ là hợp lệ theo Điều khoản và Điều kiện của Bản Chấp Thuận Sử Dụng Thẻ tín dụng 

và bản Điều Khoản và Điều Kiện này. 

- Các giao dịch bị hủy, có tranh chấp hoặc được hoàn lại sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi 

tiêu được hưởng ưu đãi. 

- Sau khi Chủ Thẻ đủ điều kiện và nhận được ưu đãi, nếu các giao dịch hợp lệ để tham gia 

ưu đãi bị trả lại hoặc bị hủy, VPBank có quyền trừ giá trị của ưu đãi vào tài khoản Thẻ tín 

dụng VPBank của Chủ Thẻ Chính mà không cần thông báo đến Chủ Thẻ. Giao dịch sẽ 

được thể hiện trên bảng sao kê kì kế tiếp tính từ ngày hủy giao dịch. 

- Chủ Thẻ phải chịu mọi chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc nhận ưu đãi từ Chương 

trình bao gồm không giới hạn khoản thuế thu nhập cá nhân (nếu có). 

- Bản Điều Khoản và Điều Kiện của Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm 

theo toàn quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 

định của Pháp luật. 

- Mọi quyết định của VPBank liên quan đến các Chương trình ưu đãi, bao gồm kết quả Chủ 

Thẻ nhận Ưu đãi trong suốt Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn 

quyền quyết định của VPBank sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của 

Pháp luật. 

- Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của VPBank là quyết định cuối cùng. Bằng 

việc tham gia Chương trình ưu đãi này, Chủ Thẻ mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản 

và Điều Kiện của Chương trình ưu đãi được liệt kê trên.  

- Những vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Thể lệ này sẽ được thực hiện theo các Quy 

định hiện hành có liên quan của Pháp luật. 

  



 

 

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỬA HÀNG ÁP DỤNG 

ƯU ĐÃI CHI TIÊU THẺ TÍN DỤNG VPBANK TẠI CO.OPMART, CO.OPXTRA VÀ 

CO.OP FOOD BẰNG APP GOOGLE WALLET HOẶC SAMSUNG PAY. 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

1 CF Phan Văn Trị Lô B C/Cư Phan Văn Trị , P10, Q5 

2 CF Pasteur 95 Pasteur Q.1 

3 CF Trần Chánh Chiếu 113 Trần Chánh Chiếu, P14, Q5 

4 CF Chu Văn An 49-50 Đường Số 1, P26, Q.Bình Thạnh 

5 CF Đông Thạnh 
247 Đặng Thúc Vinh, Xã Đông Thanh, Huyện Hóc 

Môn 

6 CF Lê Văn Sỹ 209 Lê Văn Sỹ, P13, Q3 

7 CF Chợ Lớn 2C Đường Chơ Lớn, Phường Bình Phú, Q6 

8 CF Bạch Mã 36 Cửu Long , P15, Q10 

9 CF Đặng Văn Bi 
Số 01 Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Quận Thủ 

Đức 

10 CF Hiệp Phước 
Đường Số 6. Khu A. Khu CN Hiệp Phước, Xã 

Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM 

11 CF Tân Thới Hiệp 265A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Q12 

12 CF Phúc An Lộc 246 Đường Số 2, Phường An Phú, Quận 2 

13 CF Linh Trung 
Đường Nam, KCX Linh Trung II, Phường Bình 

Chiểu, Quận Thủ Đức 

14 CF Nguyễn Bá Tòng 
33-35 Nguyễn Bá Tòng, P.Tân Thành, Quận Tân 

Phú 

15 CF Lê Đức Thọ 453 Lê Đức Thọ, P16, Quận Gò Vấp 

16 CF Lê Quang Định 483 Lê Quang Định, P7, Quận Bình Thạnh 

17 CF Long Hậu 

Lô A Khu Lưu Trú, Khu Công Nghiệp Long Hậu, 

Đường Long Hậu,H, Xã Long Hậu, Huyện Cần 

Giuộc, Long An 

18 CF Nguyễn Thị Định 431 Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q2, TP.HCM 

19 CF Lê Văn Thọ 80/8H Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM 

20 CF Thảo Điền 37 Đường 47, P.Thảo Điền, Q2, TP.HCM 

21 CF Bình Trưng 20 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Quận 2 

22 CF Hiệp Bình 
45 Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức 

23 CF KCN Tân Thới Hiệp 
Đường Nội Bộ D5, KCN Tân Thới Hiệp, P Hiệp 

Thành, Q12 

24 CF Phú Lợi 
3419C Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 8, 

TP.HCM 

25 CF Trần Quang Khải 214 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

26 CF Nguyễn Văn Quá 345 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q12 

27 CF Chợ Cầu 916 Nguyễn Văn Quá , Q12 

28 CF Vĩnh Lộc 

Tòa Nhà D3 Khu Lưu Trú Công Nhân, Khu CN 

Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân 

29 CF Nguyễn Oanh 390 Nguyễn Oanh, P06, Gò Vấp 

30 CF Nguyễn Cửu Đàm 16 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Tân Phú 

31 CF Lâm Văn Bền 169 Lâm Văn Bền, Phường Bình Thuận, Q7 

32 CF Trần Xuân Soạn 851 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7 

33 CF Đỗ Xuân Hợp 
347 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Quận 09, 

TP.HCM. 

34 CF Vĩnh Hội 102 Vĩnh Hội, Q4 

35 CF Phạm Thế Hiển 1802 Phạm Thế Hiển, Quận 08 

36 CF KCN Tây Bắc Đường N4, KCN Tây Bắc Củ Chi 

37 CF Phú Xuân 59/1 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Phú Xuân 

38 CF Phạm Văn Chiêu 42/7 Phạm Văn Chiêu, P 09, Quận Gò Vấp 

39 CF Lê Văn Quới 
441 Lê Văn Qưới, P.Bình Trị Đông A, Quận Bình 

Tân, TP.HCM 

40 CF Quang Trung 
1110 - 1112 Quang Trung, P.8, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM 

41 CF Huỳnh Tấn Phát 
1273 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Quận 7, 

TP.HCM 

42 CF Nhà Bè 
12/10A Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà 

Bè, TP.HCM 

43 CF Trường Thọ 185 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q Thủ Đức 

44 CF Kha Vạn Cân 
1162(4/1C) Kha Vạn Cân, P.Linh Chiểu, Q.Thủ 

Đức, TP.HCM 

45 CF Bạch Đằng 1387 Bạch Đằng, P2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

46 CF Trương Công Định 
33 Trương Công Định, P14, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

47 CF Phạm Văn Bạch 
701 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM 

48 CF Tôn Thất Thuyết 
42 Tôn Thất Thuyết, Phường 04, Quận 04, 

TP.HCM 

49 CF Tô Hiến Thành 24 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP.HCM 

50 CF Trương Đình Hội 
45 Trương Đình Hội , Phường 16, Quận 8, 

TP.HCM 

51 CF QL50 
A23/10 Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh, TP.HCM 

52 CF Ung Văn Khiêm 
326/2A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, 

TP.HCM 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

53 CF Tháp Mười 32 - 34 Tháp Mười, Phường 02, Quận 06, TP.HCM 

54 CF Gò Xoài 
233 Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hoà, Quận Bình 

Tân, TP.HCM 

55 CF Bùi Đình Túy 193 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Quận Bình Thạnh 

56 CF Nguyễn Văn Tăng 437 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9 

57 CF Lê Văn Khương 402 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12 

58 CF Nguyễn Duy Trinh 
605 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, 

Quận 02 

59 CF Phạm Văn Chiêu 2 53/1B Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp 

60 CF Phan Huy Ích 
37/257B Đường Phan Huy Ích, Phường 12, Quận 

Gò Vấp, TP.HCM 

61 CF Lương Định Của 249 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 02 

62 CF Hưng Phú 4 Lê Quang Kim, Phường 9, Quận 8. 

63 CF Nguyễn Thái Sơn 306 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, Quận Gò Vấp 

64 CF Bình Giã 33 Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình 

65 CF Thống Nhất 481 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp 

66 CF Võ Thành Trang 
203-205 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân 

Bình 

67 CF Phạm Thế Hiển 2 1289 Phạm Thế Hiển, P.15, Q.8, TP.HCM 

68 CF Trần Văn Giàu 
Số 418 Đường Số 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình 

Tân, TP.HCM 

69 CF Nguyễn Sơn 
85-87 Đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, TP.HCM 

70 CF Hiệp Bình Chánh 
33 Đường 12, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức 

71 CF Cát Lái 615 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2 

72 CF Conic 
B1.03 - B1.04 Kdc 13B, Conic, Nguyễn Văn Linh, 

Xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM 

73 CF Bình Phú 1 65-67 Đường 20, Phường 11, Quận 6, TP.HCM 

74 CF 7 Lê Thị Hà 
7/2 Khu Phố 8, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc 

Môn, TP.HCM 

75 CF CC Petroland 
Chung Cư Petroland Quận 2, Phường Bình Trưng 

Đông, Quận 2, TP.HCM 

76 CF Dương Đình Hội 
239 (Số Cũ 2/212C) Đường Dương Đình Hội, KP3, 

Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM 

77 CF CC Carina CC Carina, 1648 Võ Văn Kiệt, Quận 8, TP.HCM 

78 CF 397 Phan Huy Ích 
397 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

79 CF CC Flora 
Dự Án Khu Nhà Ở Nam Long, Phường Phước 

Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh  

80 CF 13 Lê Văn Thịnh 
13 Lê Văn Thịnh, Ấp Đông , Phường Bình Trưng 

Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh 

81 CF Hoàng Diệu 2 
135 Hoàng Diệu 2, KP 3, Phường Linh Trung, 

Quận Thủ Đức, TP.HCM 

82 CF An Khang 
Tầng Trệt S1 Cao Ốc An Khang Thuộc Khu Đô Thị 

An Phú- An Khánh, Phường An Phú, Q2, TP.HCM 

83 CF CF V.Tau Plaza 
207 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh 

BRVT 

84 
CF CF P.Thiet Hai 

Thuong Lan Ong 
175 Hải Thượng Lãn Ông, Phú Trinh, Phan Thiết 

85 CF CT Le Hong Phong 
44/13, Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình 

Thủy, Tp. Cần Thơ 

86 CF CT Tran Viet Chau 
91 Trần Việt Châu, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. 

Cần Thơ 

87 CF Nguyễn Lương Bằng 
SN-03, Khối Nhà D, Khu Căn Hộ Cao Cấp 

Riverside Residence, Phường Tân Phú, Quận 7 

88 CF Green Hill 

Căn Hộ Thương Mại Số Sa2-01 Block A2, Tầng 

Thương Mại Thuộc Tòa Nhà A2 Chung Cư Căn 

Hộ, Phường Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

89 CF CC Sơn Kỳ 

Căn Hộ Thương Mại Số C-0-06 Block C, Thuộc 

Nhà Chung Cư Tanibuilding Sơn Kỳ 1, Đường 

Cn13-Dc8-Dc13, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 

TP.HCM 

90 CF Saigon Town 
Cao Ốc Saigon Town Số 83/16 Thoại Ngọc Hầu, 

Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM 

91 CF 372 Nơ Trang Long 
372 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

92 CF D20 Võ Văn Vân 
D20/4/3B Võ Văn Vân, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

93 CF CF P.Thiet Tu Van Tu 
95 Từ Văn Tư, Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, 

Bình Thuận 

94 CF CT Tay Do 
 449 Trần Chiên, KV Phú Mỹ, Phường Thường 

Thạnh, Quận Cái Răng, Tp.Cần Thơ 

95 CF 174 Phan Văn Hớn 
174 - 176 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM 

96 CF CF V.Tau Center 
93 Lê Lợi, Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa 

- Vũng Tàu 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

97 CF Conic Sky 

Căn Hộ Thương Mại Số 01, Tầng 1, Khu Chung Cư 

Block H Thuộc Khu Bt, Lô 13B Khu Dân Cư 

Conic, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh – Khu 

Đô Thị Mới Nam TP.HCM 

98 CF Tam Bình 
603 Tỉnh Lộ 43, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

99 CF Long Trường 
1137 Nguyễn Duy Trinh, Phường Long Trường, 

Quận 9, TP.HCM 

100 CF Linh Chiểu 
110 Đường 17, KP3, Phường Linh Chiểu, Quận 

Thủ Đức 

101 CF Bùi Thế Mỹ 31 
31-33 Bùi Thế Mỹ, Phường 10, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

102 CF CC Krista 

Căn Shophouse Thương Mại T2, 00.04 Tại Tòa 

Nhà Krista, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, 

TP.HCM 

103 CF Làng Tăng Phú 
21C Làng Tăng Phú, Tổ 4, Khu Phố 4, Phường 

Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM 

104 CF Gia Phú 
219/45 Đường Số 5, Khu Phố 7, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM 

105 CF Vành Đai 62 Đường 44, Phường 10, Quận 6, TP.HCM 

106 CF Man Thiện 280 
280 Man Thiện, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 

9, TP.HCM 

107 CF Linh Đông 
103 Linh Đông, Khu Phố 7, Phường Linh Đông, 

Quận Thủ Đức, TP.HCM 

108 CF Đinh Bộ Lĩnh 81 
81 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

109 CF TL 10 - 1031 1031 Tỉnh Lộ 15, An Nhơn Tây, Củ Chi, TP.HCM 

110 CF Phước Kiểng 
122 Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, 

TP.HCM 

111 CF Quốc Lộ 22 - 726 
726 Quốc Lộ 22, TT Củ Chi, Huyện Củ Chi, 

TP.HCM 

112 CF Man Thiện 126A A 126A Man Thiện, P. Tnpa, Quận 9 

113 CF CF V.Tau Phoenix 
PA.0112 Tầng TM - PHOENIX A, Khu TT Chí 

Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu 

114 CF Bà Điểm 
30/1A Ấp Nam Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc 

Môn, TP.HCM. 

115 CF Đông Bắc 
228/1 Khu Phố 2A, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, TP.HCM. 

116 CF Hapulico 
Số 1, Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. 

Hà Nội 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

117 CF Bắc Hà C14 

Tầng 1 tòa CT2 Tòa Nhà Bắc Hà C14, Phố Tố Hữu, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà 

Nội 

118 CF Nguyễn Cửu Phú 21 
A1/21 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, TP.HCM 

119 CF Triều Khúc 
42-53 Phố Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh 

Trì, Hà Nội 

120 CF Bắc Hà Tower 
C37 -T01, CT2, Bắc Hà Tower, Phố Tố Hữu, 

Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm 

121 CF Xuân Hiệp 
72A Đường Số 8, Khu Phố 3, Phường Linh Xuân, 

Q.Thủ Đức 

122 CF Tân Quý Tây 
7/2 Hương Lộ 11, Ấp 4, Xã Tân Quý Tây, Huyện 

Bình Chánh 

123 CF Xóm Chiếu 232 Xóm Chiếu, Quận 4, TP.HCM 

124 CF An Lạc 
64 Tờ Bản Đồ Số 88/Tl- 2005, Phường An Lạc, 

Quận Bình Tân 

125 CF Bình Lợi 
127 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

126 CF Trần Văn Giàu 5C13 
5C13, Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Huyện 

Bình Chánh 

127 CF Tân Quý 
102 Đường 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7, 

TP.HCM 

128 
CF Nguyễn Duy Trinh 

192 

192 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, 

Quận 2 

129 CF Minh Đức 103 Đường 154, Phường Tân Phú, Quận 9 

130 CF Thủ Khoa Huân 437 
1/37 đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Thuận 

2, phường Thuận Giao, Thuận An, tỉnh Bình Dương 

131 CF P.Thiết Võ Văn Kiệt 175 Võ Văn Kiệt, Phan Thiết 

132 CF Liên Khu 5-6 
16 Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, TP.HCM  

133 CF Tam Bình 196 204 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức. 

134 CF Phổ Quang 
110 Phổ Quang, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP.Hồ Chí 

Minh 

135 CF Lê Lợi 60 
60 Lê Lợi, Phường Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, 

TP.HCM 

136 
CF Hoàng Anh Thanh 

Bình 

C1-04 Khu Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4, P. 

Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM (Tầng 1, Block C) 

137 CF Lê Hồng Phong 
451 Lê Hồng Phong, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

138 CF Trịnh Đình Thảo 31 
31 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân 

Phú, TP.HCM 

139 CF Tân Hương 262 
262 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

TP.HCM 

140 CF Tân Thạnh Đông 
533 Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ 

Chi, TP.HCM 

141 CF An Dương Vương 451 
451-453 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, 

TP.HCM. 

142 CF Lã Xuân Oai 138 
138A Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, 

Quận 9, TP.HCM 

143 CF Nguyễn Văn Tiên 
27 Nguyễn Văn Tiên, P. Tân Phong, TP.Biên Hoà, 

Đồng Nai 

144 CF Phạm Thế Hiển 2649 2649 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP.HCM 

145 
CF C.Thơ Nguyễn Văn 

Cừ Nối Dài 

72A đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, 

quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

146 CF Lê Thị Hà 2 36/7B Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, H.Hóc Môn 

147 CF Hồ Văn Long 70 
70 Hồ Văn Long, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, 

TP.HCM 

148 CF Hồ Hoa 53 Hồ Hòa, Khu Phố 6, P.Tân Phong. TP.Biên Hòa 

149 CF Trần Trọng Cung 65 65 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Quận 7 

150 CF CC Hoàng Quân 
Tầng 1, Khối HQ KP2, Khu Tái Định Cư Bến Lức, 

Xã An Phú Tây, H.Bình Chánh 

151 CF Gò Dưa 112 12 Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức 

152 CF CC Idico 
262 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân 

Phú 

153 CF CC Lacasa 
Tầng 1 Block 1A, Khu Phức Hợp Lacasa, Phường 

Phú Thuận, Q.7 

154 CF Phùng Khoang 
Số 16-17, lô 2, dự án khu nhà ở Phùng Khoang, 

phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm 

155 CF Văn Khê 
Tầng 1 toà nhà CT5A, Khu đô thị Văn Khê, Q.Hà 

Đông, Hà Nội 

156 CF CC The Vesta 
Kiot số 6-7, tầng 1, Tầng DVTM Toà V3, dự án 

Phú Lãm-The Vesta 

157 CF HN Green Start 
Tầng 1 Chung cư Green Stars, 234 Phạm Văn 

Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

158 CF Trần Thị Hoa 
116 Trần Thị Hoa, khu phố 12, Phường An Bình, 

TP. Biên Hoà, Đồng Nai 

159 
CF Trương Phước Phan 

169 

169 Trương Phước Phan, KP8, P.Bình Trị Đông, 

Q.Bình Tân 

160 CF Hà Huy Giáp 302 302/40 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân, Q12 

161 CF Kênh Tân Hóa 
405 - 407 Kênh Tân Hóa, Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

162 CF Thăng Long 31 31 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình 

163 CF Tân Sơn Nhì 387 
387 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú 

164 CF Savimex 
92A30 Khu Dân Cư Savimex, KP3, Phường Phú 

Thuận, Quận 7 

165 
CF C.Thơ Phạm Ngũ Lão 

111 

111 Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh 

Kiều, Cần Thơ 

166 CF Phan Văn Hớn 151 
151A Phan Văn Hớn, Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, 

Huyện Hóc Môn 

167 CF CC 4S Linh Đông 

Căn Hộ Tm A02 , Chung Cư 4S Riverside Linh 

Đông, Đường 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ 

Đức, TP.HCM 

168 CF Tôn Đản 167 Tôn Đản, Phường 14, Quận 4, TP.HCM 

169 CF ĐS2 Trường Thọ 
91 Đường số 2, Phường Trường Thọ, Quận Thủ 

Đức, TP.HCM 

170 CF Tân Xuân 33/4A Ấp mới 1, xã Tân Xuân, Hóc Môn 

171 CF HN Nghĩa Đô 

Gian hàng số 04 Tòa nhà CT1B, tầng 1 Khu đô thị 

Nghĩa Đô, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ 

Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

172 CF HN Ecohome 

Tầng 1, Số C2.15 Sảnh B thuộc tòa Ecohome 2, 

Đường Tân Xuân, Xã Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

173 CF Tăng Nhơn Phú 26 
26 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 

9, TP.HCM 

174 CF KDC Thanh Niên 
Góc đường số 1 và đường số 2, Phường Hiệp Bình 

Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

175 CF CC Đạt Gia 
A03-04 Chung cư Đạt Gia, 43 Cây Keo, Phường 

Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

176 CF HN Anland 

Cửa hàng Shophouse số 04, mã căn SH04, tầng 1 -2 

thuộc tòa HH01B thuộc dự án Hỗn Hợp thương mại 

và nhà ở HH01 (Anland), tại Khu đô thị mới Dương 

Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

177 CF ĐS3 Hiệp Bình Phước 
12 Đường số 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ 

Đức, TP.HCM 

178 CF Tỉnh lộ 43 898 Tỉnh Lộ 43, Thủ Đức, TP.HCM 

179 CF Đông Tăng Long  
1451 Nguyễn Duy Trinh, KP Phước Lai, Phường 

Trường Thạnh, Quận 9, TP.HCM 

180 
CF BH Huỳnh Văn Nghệ 

17 

17/7B Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 2, Phường Bửu 

Long, Biên Hòa 

181 CF Nguyễn Thị Sóc 
153 Nguyễn Thị Sóc, Ấp Bắc Lân, Xã Bà Điểm, 

Hóc Môn 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

182 CF Hậu Lân 35-36 Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Hóc Môn 

183 CF Trần Văn Danh 12 
2A Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

184 CF Nguyễn Hữu Tiên 11 
11 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.HCM 

185 CF Hồ Văn Long 30 
30 Hồ Văn Long, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

186 CF Thạnh Lộc 17 
17 Thạnh Lộc 29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

TP.HCM 

187 CF Belleza 
D1-14 Dự án Belleza tại Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, 

Quận 7, TPHCM 

188 CF Nguyễn Xí 247 
274 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

189 CF Tân Chánh Hiệp 10 
15 Tân Chánh Hiệp 10, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM 

190 FC HN VP2 Linh Đàm 

Tầng 1, chung cư NO-VP2, Khu dịch vụ tổng hợp 

và nhà ở Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

191 CF ĐS 12 Trường Thọ 
1 Phần nhà số 2 và số 36 Đường 12, Phường 

Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

192 CF CC Eastern 
AG04 – AG05 tầng trệt Lô A CC Eastern, 299 Liên 

Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM 

193 CF CC Dragon Hill 

CC Dragon Hill Residence and Suites 2 TM03, 

Block 3 tầng trệt, 15A2 Nguyễn Hữu Thọ, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM 

194 CF HN The K-Park 

Tầng 1, SH42 – Tòa K3, Công trình chung cư kết 

hợp dịch vụ trên ô đất H-CT2 thuộc Dự án Đầu tư 

xây dựng Khu nhà ở Hi Brand tại Khu đô thị mới 

Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội. 

195 CF CC Him Lam Phú An  
Tầng trệt Block D –CC Him Lam Phú An, 32 Thủy 

Lợi, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM 

196 CF HN Kim Văn Kim Lũ 

Nhà liền kề số 07 và số 08, Lô liền kề TT2, Dự án 

Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, Phường Đại 

Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

197 CF Dương Thị Mười 465 
465A Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM 

198 CF Bình An 
33 Đường Số 2, Ấp Bình Khánh 2, Phường Bình 

An, Quận 2, TP.HCM 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

199 CF Phan Xích Long 37  
37C Phan Xích Long, Phường 3, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM 

200 CF Nguyễn Ảnh Thủ 699  
699 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 

12, TP.HCM 

201 CF Vườn Lài 192  
192 Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 

TP.HCM 

202 CF Nguyễn Thị Đặng 367  
367 Nguyễn Thị Đặng, Phường Tân Thới Hiệp, 

Quận 12, TP.HCM 

203 CF Trần Văn Quang 86  
86 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

204 CF Tỉnh Lộ 8-628   
628 Tỉnh Lộ 8, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, 

TP.HCM 

205 
CF HN Thanh Hà Cienco 

5 

Tầng 1, Kiot số 2 và số 4, Tòa nhà B2.1- HH03C, 

Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, xã Cự Khê, Huyện 

Thanh Oai, Hà Nội 

206 
CF HN Xuân Mai Dương 

Nội 

Tầng 1, Lô số 04B, Tòa L, Dự án HH2 Khu đô thị 

mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà 

Đông, Hà Nội 

207 CF BD Vĩnh Phú 41 Vĩnh Phú 41, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

208 CF Phan Văn Hân 182 
182 Phan Văn Hân, Phường 17, Bình Thạnh, 

TP.HCM 

209 CF Vạn Kiếp 31 
31 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

210 CF Trương Văn Thành 68  
66A-68 Trương Văn Thành, KP6, Phường Hiệp 

Phú, Quận 9, TP.HCM 

211 CF BD Xuyên Á 209  
209A Xuyên Á, KP Bình Đường 3, Phường An 

Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

212 
CF CT Trần Hoàng Na 

151  

151/24B Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận 

Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 

213 CF HN Thái Hà CT4  

Tầng 1, Lô 02, Tòa CT4, Dự án nhà ở cho cán bộ 

chiến sĩ – Bộ Công an, Phường Cổ Nhuế 2, Quận 

Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, VN 

214 CF HN Thái Hà HH  

Tầng 1, Lô số 05.1, Nhà chung cư HH, Dự án nhà ở 

cho cán bộ chiến sĩ – Bộ Công an, Phường Cổ Nhuế 

2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 

215 CF Tam Hà 64  
64 Tam Hà, Khu Phố 3, Phường Tam Phú, Quận 

Thủ Đức, TP.HCM 

216 
CF BD Trần Hưng Đạo 

325 

325 Trần Hưng Đạo, KP Tây A, Phường Đông Hòa, 

Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

217 CF NQ KDC Trung Sơn 
33-37 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM 

218 CF Lê Văn Lương 1187  
1187 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè, TP.HCM 

219 
CF CC Hoàng Kim Thế 

Gia 

A.002 CC Hoàng Kim Thế Gia, 31 Trương Phước 

Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, 

TP.HCM 

220 CF BD Ngô Thì Nhậm 82  
82 Ngô Thì Nhậm, KP Nhị Đồng 2 Phường Dĩ An, 

Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

221 CF Liên Khu 4-5 
144/5 Liên Khu 4–5, KP 4, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, TP.HCM 

222 
CF CT Nguyễn Văn Cừ 

227  

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ 

223 CF BD KDC Việt Sing 
13–15 DC11 KDC Việt Sing, Thị Xã Thuận An, 

Tỉnh Bình Dương 

224 CF Lê Thị Hoa 240 
240 Lê Thị Hoa, KP5, Phường Bình Chiểu, Quận 

Thủ Đức, Tp.HCM 

225 CF Đỗ Xuân Hợp 729 
729 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu, Quận 9, 

Tp.HCM 

226 CF NQ Phố Đông 

C29-30 Khu phố Hoàng Ngân, KĐT Phố Đông, 

1145/22 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 

2, TP. HCM 

227 CF Trần Thị Cờ 292  
292 Trần Thị Cờ, KP3, Phường Thới An, Quận 12, 

TP.HCM 

228 CF Lâm Văn Bền 22  
22 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quân 7, 

TP.HCM 

229 CF HN Mandarin 

Tầng 1, TM 108.2, Tòa D, Mandarin Garden, số 

493 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

230 CF ĐS9 Linh Tây 
63A Đường số 9, Phường Linh Tây, Quận Thủ 

Đức, TP.HCM 

231 CF Trần Văn Mười 12  
12/6B Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã 

Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM 

232 CF Nguyễn Thái Bình 349  
349 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP.HCM 

233 CF CT Trần Vĩnh Kiết 
145/4 Trần Vĩnh Kiết, Phường An Bình, Quận Ninh 

Kiều, TP.Cần Thơ 

234 CF HN VP6 Linh Đàm 
Ô số 11, Lô Ơ2, Dự án Bán đảo Linh Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội  
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235 CF HN Sakura 

Tầng 1, Kiot 102, Tòa CT13, Khu đô thị mới Tứ 

Hiệp (chung cư Sakura), Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội 

236 CF LA Tân Kim 
Ấp Kim Điền, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, 

Long An 

237 CF An Lộc  
87-87A Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp 

(gần chung cư An Lộc ) 

238 CF Phan Văn Hớn 285  
285 Đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, 

Quận 12, TP.HCM 

239 CF Trường Chinh 22  
Tầng 1, 22/14 Trường Chinh, Phường Tân Thới 

Nhất, Quận 12, Tp.HCM 

240 CF Vision  
96 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình 

Tân, TP.HCM 

241 CF Tam Phú  
0.07, khối A1, chung cư Tam Phú, đường Cây Keo, 

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

242 CF Sunview  

Số 0.10 Đường Gò Dưa, Tầng 1, Khối A1 chung cư 

thuộc dự án khu nhà ở Hiệp Bình Phước – Tam 

Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

243 CF Him Lam Chợ Lớn  491 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM 

244 CF BD Tân Lập 55 
55 Đường Tân Lập, Khu Phố Tân Lập, Phường 

Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

245 CF CC Linh Tây Tower  

Căn hộ thương mại số 08 tòa nhà Linh Tây Tower, 

Số TM1.08 Đường D1, Khu phố 1, Phường Linh 

Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM 

246 CF HN V7 The Vesta 

Tầng 1, Kiot 18, Tòa V7, Khu nhà ở xã hội Phú 

Lãm – The Vesta, Phường Phú Lãm, Quận Hà 

Đông, Hà Nội 

247 CF 9 View  
Số 1 Đường số 1, khu phố 4, Phường Phước Long 

B, Quận 9, TP.HCM 

248 CF Thủ Thiêm Garden  
269 Đường Liên Phường, Khu phố 6, Phường 

Phước Long B, Quận 9, TP.HCM 

249 
CF HN Tecco Skyville 

Tower 

Tầng 1, Căn DV-01, Dự án Tecco Skyville Tower, 

Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội, VN 

250 CF HN Hateco 
Tầng 1, tòa CT01B, Khu nhà ở Hateco 6, Phường 

Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 

251 CF HN Lucky House 

Kiot số 15-16-17-18, Toà 19T1, Dự án nhà ở xã hội 

Kiến Hưng (Lucky House), Phường Kiến Hưng, 

Quận Hà Đông, Tp Hà Nội  
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252 CF HN Đại Đồng 
Số nhà 37, Phố Đại Đồng, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

253 CF HN Hồ Tùng Mậu 

Tầng 1, Tòa 2A – Vinaconex 7, 136 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội 

254 CF HN Nhân Chính 

Tầng 1, Tòa 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân 

Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội 

255 
CF HN Ngoại Giao Đoàn 

1 

Căn TM01, Tòa N03-T1, Khu đô thị Ngoại Giao 

Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội 

256 CF Trần Quốc Thảo 171 171 Trần Quốc Thảo, Phường 09, Q.3, TP.HCM 

257 CF HN Vĩnh Hưng 
Số 440 Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

258 CF CT Võ Trường Toản 
72 Võ Trường Toản, Phường An Hòa, Quận Ninh 

Kiều,TP Cần Thơ 

259 CF Phạm Văn Hai 91  
91 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

260 
CF BD KDC Hiệp Thành 

III 

Thửa đất số 949-950 , Tờ bản đồ số 18, Phường 

Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương 

261 CF HN New Horizon 

Tầng 1, Lô số 03, Tòa N02, Dự án New Horizon 

City, 87 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận 

Hoàng Mai, Tp Hà Nội 

262 CF HN Roman Plaza 

Tầng 1, Tòa B1, Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ 

và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza, Phường Đại Mỗ, 

Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 

263 CF The Garden Mall 190 Hồng Bàng, Phường 15, Quận 5, TP.HCM 

264 CF HN Eurowindow 

Tầng 1, Park 4, Ô đất 5.B2 (Eurowindow River 

Park), Khu tái định cư Đông Hội, Xã Đông Hội, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

265 CF CT Trần Nam Phú 
380H1 Trần Nam Phú, KV2, Phường An Khánh, 

Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

266 CF Đất Mới 272 
272A Đất Mới, khu phố 1, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP. HCM 

267 CF Tô Ngọc Vân 478 
478A - 482A Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, 

Quận 12, TP. HCM 

268 CF Lê Văn Lương 302 
302 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. 

HCM 
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269 CT Trần Phú 71 
 71 Trần Phú, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần 

Thơ 

270 CF Phú Hữu 
828A Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 

9, Tp. HCM 

271 CF Cây Trâm 
246 Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Tp. HCM 

272 CF Tỉnh Lộ 15 - 275 
275 Tỉnh Lộ 15, Ấp 9, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện 

Củ Chi, Tp. HCM 

273 CF CC Calla Garden 

Căn hộ thương mại dịch vụ T2 - 0.02 thuộc chung 

cư cao tầng Calla Garden, Khu dân cư Greenlife - 

13C, Khu đô thị mới Nam Thành phố, Xã Phong 

Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM 

274 Nguyễn Kiệm 556 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận 

275 
CF BD CC Samsora 

Riverside 

1.01-1.02,Block A, Khu căn hộ Sacom Bình 

Thắng,207A đường QL1A ,KP Quyết Thắng, 

Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương. 

276 CF Chung cư Ehome S 
Tầng 1 (trệt) , Block A Ehome S, Đường số 9, Khu 

phố 2, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh. 

277 Thanh Đa 
Số 7 Thanh Đa, P.27, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí 

Minh. 

278 Đường số 1 Tên Lửa 
166-168 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông, Quận 

Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. 

279 Phạm Nhữ Tăng 11 
11-13 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8, TP.Hồ 

Chí Minh. 

280 Lê Đức Thọ 269 
269 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ 

Chí Minh. 

281 Nguyễn Thị Búp 101M 
101M Nguyễn Thị Búp, Khu Phố 3, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh. 

282 Liên Ấp 2-6 
F3/6Q Ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, 

TP.Hồ Chí Minh. 

283 Tây Thạnh 
Số 257 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 

284 Nguyễn Thông 1 
Số 1 Nguyễn Thông, phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí 

Minh. 

285 CT Trần Hưng Đạo 474 
474 Trần Hưng Đạo, phường Lê Bình, Quận Cái 

Răng, TP Cần Thơ 

286 HN Eco Dream 

Tầng 1, Shophouse ED.107, Nhà ở cao tầng kết hợp 

thương mại dịch vụ  Eco Dream tại Ô đất TT6, Khu 

đô thị mới Tây Nam Kim Giang I, Xã Tân Triều, 

Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 



 

 

STT TÊN ĐV ĐỊA CHỈ 

287 135 Trương Công Định 
135 Trương Công Định, Phường 2, TP.Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

288 Chung cư Saigon Co.op 

Tầng trệt, chung cư Sài Gòn Co.op, một phần thửa 

số 33 - tờ bản đồ số 40 (Bộ địa chính), phường 15, 

quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

289 Bình Khánh 
2680 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, TP.Hồ 

Chí Minh. 

290 Ba Đình 
827 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

291 
TH Chung cư Tecco 

Tower 

Tầng 1, căn hộ số 102, chung cư số 1 Tecco Towers 

tại Lô CC2, Khu tái định cư đường vành đai Đông 

Tây, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

292 Quách Đình Bảo 
37 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú, TP. HCM 

293 CF VL Bà Lang 
Thửa đất số 180, Đường Bà Lang, Ấp Phú Long A, 

Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long 

294 
CF BL Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Thửa đất số 32 và thửa đất số 376, Khóm 5, Phường 

5, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

295 CF BL Lê Duẩn 
Thửa đất số 732 và thửa đất số 733, Đường Lê 

Duẩn, Phường 1, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

296 Thoại Ngọc Hầu 1 
1C Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân 

Phú, TP. HCM 

297 Vĩnh Viễn 393 391-393 Vĩnh Viễn, Phường 5, Quận 10, TP. HCM 

298 Nguyễn Văn Tạo 
102/5 Đường Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, Xã Hiệp 

Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM 

299 CC Safira Khang Điền 

B2.01.13-TM tại tầng 01 và tầng 02 của tháp B2 

thuộc Cao ốc Safira, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. 

HCM 

300  Hồ Văn Tư 
60 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Quận Thủ 

Đức, TP. HCM 

301 AG Nguyễn Trường Tộ 

16-18 Nguyễn Trường Tộ, Khóm Bình Khánh 3, 

Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang 

302 ĐN Đinh Châu 

Lô 410_C4 và Lô 411_C4, KDC Phong Bắc - Hoà 

Thọ, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng 

303 Trương Quốc Dung 
35-37 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM 

304 PY Võ Thị Sáu 
Thửa đất số 9, KP1, Phường Phú Đông, TP. Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên 
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305 Đường 339 
65A Đường 339, Phường Phước Long B, Quận 9, 

TP. HCM 

306 HP Trần Hưng Đạo 
5 Trần Hưng Đạo, Phường Núi Đèo, Huyện Thuỷ 

Nguyên, TP. Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng 

307 TH KĐT Đông Sơn 

Tầng 1, Lô 01, Liền kề 19, Khu đô thị mới Đông 

Sơn, Phường An Hưng, TP. Thanh Hoá, Tỉnh 

Thanh Hoá 

308 
CH Co.opFood PY 

Truong Chinh 

363 Trường Chinh, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Tỉnh 

Phú Yên 

309 PY Chí Thạnh 
55 Lê Thành Phương, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện 

Tuy An, Tỉnh Phú Yên 

310 ST Trần Đề 
16 QL Nam Sông Hậu, Ấp Đầu Giồng, Thị trấn 

Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng 

311 CF CT Thới Thuận 
Thửa đất số 497, khu vực Thới Thạnh 2, Phường 

Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 

312 CM Ngô Quyền 1049 Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau 

313 KH Vĩnh Thạnh 
876 Đường 23/10, Xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, 

Khánh Hoà 

314 Nguyễn Văn Dung 
18C - 18D Nguyễn Văn Dung, Phường 6, Quận Gò 

Vấp, TP. HCM 

315 TH Sầm Sơn 
88 Lê Lợi, Phường Trường Sơn, Thị Xã Sầm Sơn, 

Thanh Hoá 

316 Phú Định 
62 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP. 

HCM 

317 HT Hải Thượng Lãn Ông  
208 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Bắc Hà, Thành 

phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

318 
CH Co.opFood HT Hồng 

Lĩnh 

Số 01 A- Nguyễn Đổng Chi-Tổ dân phố 1-Phường 

Nam Hồng-Thị xã Hồng Lĩnh-Tỉnh Hà Tĩnh 

319 
CH Co.opFood PY Hòa 

Xuân Tây 

KP. Bàn Nham Bắc, P.Hòa Xuân Tây, TX.Đông 

Hòa, Tỉnh Phú Yên 

320 
CH Co.opFood PY Trần 

Phú 

16-18 Trần Phú, Phường 2, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên 

321 
Co.op Food TH Dương 

Đình Nghệ 

Lô 173-174 Dương Đình Nghệ, Phường Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

322 CF BD Bình Đường 
553 Nguyễn Tri Phương, KP.Bình Đường 4, P.An 

Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương 

323 
CF Nguyễn Thái Học 

Premium 

199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP.HCM 
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324 
CH Co.opFood TH Nam 

Ngan 

377 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Ngạn, Thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

325 
CF CC Diamond 

Riverside 

Căn thương mại D-S01, D-S02, Tháp D, khu căn hộ 

cao tầng Diamond Riverside, 1646A đường Võ Văn 

Kiệt, phường 16, quận 8, Tp.HCM 

326 CF CC Phú Gia 

A1.01 Lô A chung cư Phú Gia, Khu dân cư Phú 

Gia, tổ 17, ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, 

TP.HCM 

327 CF CC Phú Hoàng Anh 

Nhà thương mại dịch vụ số 1.4, tầng 1, Khu C Cao 

ốc Phú Hoàng Anh,  Nguyễn Hữu Thọ, Phường 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM 

328 
CF Đường số 8 Linh 

Trung 

12 Đường số 8, Phường Linh Trung, Quận Thủ 

Đức, TP.HCM 

329 
CH Co.opFood CC 

Lovera Khang Dien 

Tầng trệt (tầng 1+tầng 2) căn hộ thương mại số 

1.10, Tháp A, khu nhà ở cao tầng công ty Khang 

Phúc, số 2 đường số 19, khu tái định cư số 4, ấp 3, 

xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

330 CF Kỳ Đồng 
20A Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí 

Minh. 

331 CF Hoàng Hữu Nam 
434A Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, 

Thành Phố Thủ Đức 

332 CF Thới Hòa 
E5/18B Thới Hoà, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, TP.HCM 

333 CF Bông Sao 

Căn dịch vụ thương mại B11 số nhà 0.01 (tầng 1 và 

tầng 2) và số nhà 0.02 (tầng 1), Block B1 thuộc Dự 

án Khu nhà ở Bông Sao (Khu B), P.5, Q.8, 

TP.HCM 

334 
Co.op Food Lạc Long 

Quân 
542-544 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 

335 CF Ehome 3 
31-33 Đường số 1, khu tái định cư Cảng Sông Phú 

Định, Phường 16, Quận 8 

336 
Co.op Food Nguyễn Sỹ 

Sách 

77 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

337 
Co.opFood HT Nguyễn 

Biên 

34 Nguyễn Biên, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

338 CF Hoàng Hữu Nam 222 
787 - 788 Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh 

Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 

339 CF Trung Mỹ Tây 
206 Quốc Lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, 

TP.Hồ Chí Minh 

340 CF Đường D5 87 
87 - 89 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

TP.Hồ Chí Minh 
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341 
Co.op Food PY Nguyễn 

Hữu Thọ 

Ninh Tịnh 6, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Phú Yên 

342 
Co.op Food PY Hòa Hiệp 

Trung 

Khu phố Phú Hiệp 2, P. Hoà Hiệp Trung, TX. Đông 

Hoà, Phú Yên 

343 CF Nguyễn Văn Đậu 21 
21A - 21A1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú 

Nhuận, TP.Hồ Chí Minh 

344 CF CC Akari City 

Căn thương mại dịch vụ số AK5-000.02, Tháp T4, 

T5 - Block D, Chung cư Hoàng Nam (Akari City), 

phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh 

345 
Co.op Food Nơ Trang 

Long 17 

17 – 19 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh 

346 Co.op Food Cao Lỗ 
90 Đường 218, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ 

Chí Minh 

347 
Co.op Food Phan Đình 

Phùng 

93 Bắc Ái, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh 

348 Co.op Food PY La Hai 
Khu phố Long Châu, TT. La Hai, huyện Đồng 

Xuân, Phú Yên 

349 CF CC Hoàng Quân 2 

Căn số SH4-07, Tầng 1, Khối HQ4, Khu Chung cư 

CC1 - Khu 2 thuộc Khu 17 - Khu đô thị mới Nam 

thành phố, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Xã An Phú 

Tây, Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh 

350 CF Charm Lavita Charm 

Số 0.15, Tầng 1+2 (Lầu Trệt + 1), Khối A, chung 

cư Lavita Charm, 58 Đường số 1, khu nhà Lilama 

45.1, Khu phố 6, Phường Trường Thọ, TP.Thủ 

Đức,  TP.Hồ Chí Minh 

351 CF Lê Văn Thọ 561 
561 Lê Văn Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ 

Chí Minh 

352 CF Đình Phong Phú 88 
88 Đình Phong Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B, 

TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh 

353 
Co.op Food CC Sunrise 

Riverside 

Căn hộ K.1.11 và K.1.12, tầng 1, Tháp K, thuộc Dự 

án Khu nhà ở xã Phước Kiển (Lô G và Lô E), Ấp 5, 

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

354 Co.op Food PTH Tứ Xã 
Kiot 1,2,3 Đường Liên xã, chợ Tứ Xã, Huyện Lâm 

Thao, Tỉnh Phú Thọ 

355 
Co.op Food CC Hoàng 

Anh Gold House 

Nhà thương mại dịch vụ số 1.3, Khu B1, Khu nhà ở 

xã Phước Kiển (Hoàng Anh Gold House), đường 

Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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356 
Co.op Food Lý Chiêu 

Hoàng 113 

113 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

357 
Co.op Food BD Bình 

Chuẩn 

Thửa đất số 149, tờ bản đồ B1, Phường Bình 

Chuẩn, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

358 
Co.op Food HT Hà Huy 

Tập 

Số 365-367 Đường Hà Huy Tập, Tổ 3, Phường Hà 

Huy Tập,Thành phố Hà Tĩnh,tỉnh Hà Tĩnh 

359 Co.op Food HT Vũ Quang 
Số 88 - Tổ 9, Đường Vũ Quang,Phường Trần 

Phú,Thành phố Hà Tĩnh,tỉnh Hà Tĩnh 

360 
Co.op Food BD CC 

Charm Sapphire 

Căn hộ số 14, tầng 01, thuộc Block Sapphire, mã 

căn hộ: S-14 thuộc khu phức hợp Charm Plaza 1 tọa 

lạc tại khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, Thành 

phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

361 Co.op Food Trần Tấn 70 
70 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, 

TPHCM 

362 Co.op Food CC Hausneo 

Căn hộ B.0.03 Lô B, chung cư Bảo Minh EZLAND 

(HausNeo), số 02 đường số 11, Khu phố 2, Phường 

Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

363 CM Rạch Miễu 48 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

364 CM Nhiêu Lộc 
Cao ốc SCREC, 974A Trường Sa,phường 12, 

TP.HCM 

365 CM Tuy Lý Vương 
40-54 Tuy Lý Vương, Phường 13, Quận 8, 

TP.HCM 

366 CM Hùng Vương 96 Hùng Vương, Phường 09, Quận 5, TP.HCM 

367 CM Bình Tân 158 Đường số 19, Bình Tân, TP.HCM 

368 CM Nguyễn Ảnh Thủ 
167/2 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Trung Mỹ Tây, Quận 

12, TP.HCM 

369 CM Cống Quỳnh 
189C Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP.HCM 

370 CM Hóc Môn 96 Hùng Vương, Phường 09 

371 CM Hậu Giang 188 Hậu Giang, Phường 6, TP.HCM 

372 CM Phú Thọ 
TT, T1, T2 (Siêu thị Co.opmart) Khu A, Chung cư 

Phú Thọ, Phường 15, Quận 11, TP.HCM 

373 CM Nguyễn Đình Chiểu 168 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu 

374 CM Phú Lâm Số 06 Bà Hom, Quận 6, TP.HCM 

375 CM Phan Văn Hớn 
102 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 

12, TP.HCM 

376 CM Huỳnh Tấn Phát 
1362 Huỳnh Tấn Phát, KP1, Phường Phú Mỹ, Quận 

7, TP.HCM 
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377 CM Nguyễn Kiệm 
571-573 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM 

378 CM Xa Lộ Hà Nội 
191 Quang Trung, P.Hiệp Phú, Thành Phố Thủ 

Đức, TP.HCM 

379 CM Phan Văn Trị 543/1 Phan Văn Trị, Phường 7, TP.HCM 

380 CM Củ Chi 357 quốc lộ 22, Ấp Thượng, xã Tân Thông Hội 

381 CM Hòa Bình 175 Hòa Bình,P.Hiệp Tân,Q.Tân Phú, TP.HCM 

382 CM Cần Giờ 
Số 128 Đường Đào Cử, Khu phố Phong Thạnh, Thị 

Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh 

383 CM Bình Triệu 
68/1 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp. 

Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

384 CM Quang Trung 
304A Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, 

TPHCM 

385 CM Lý Thường Kiệt 497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10, TP.HCM 

386 CM Văn Thánh 
561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM 

387 CM Nguyễn Bình 18 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè 

388 CM Vĩnh Lộc B 
Số 2 Đường Số 8 Khu Tái Định Cư Vĩnh Lộc B, Xã 

Vĩnh Lộc B 

389 CM Đỗ Văn Dậy Số 18, Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã Tân Hiệp. 

390 CM Hiệp Thành 276 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành 

391 CM Đồng Văn Cống 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi 

392 CM Chu Văn An 
241A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

393 CM Saigon Homes 
819 Hương Lộ 2 , Phường Bình Trị Đông A, Quận 

Bình Tân  

394 CM Crescent mall 
Tầng Hầm B1, 101 Tôn Dật Tiên, Phương Tân Phú, 

Quận 7 , TP.HCM 

395 CM Hoàng Văn Thụ 
431a Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

396 CM Tô Ký 557 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM 

397 CM Cao Thắng 
181 Cao Thắng ( Nối Dài ) Phường 12 Quận 10, 

TP.HCM 

398 CM Tam Bình 
0.01 Khu C/Cư Cao Tầng Kết Hợp Tm-Dv, Lô Bc, 

Đường 4, Kp4, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM 

399 CM Thắng Lợi 
Số 02 Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP.HCM 

400 CX Xtra Linh Trung 934 Quốc Lộ 1A, P.Linh Trung 

401 CX Xtra Phạm Văn Đồng 
240-242 Phạm Văn Đồng,P.Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức , TP.HCM 
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402 CX Xtra Sư Vạn Hạnh 
Tầng B, TTTM Vạn Hạnh, Số 11 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10, TP.HCM 

403 CX Xtra Tân Phong 
Lầu 2, 1058 Nguyễn Văn Linh , Phường Tân 

Phong, Quận 7, TP.HCM 

404 CM Phan Thiết 1A Nguyễn Tất Thành 

405 CM Biên Hòa 121 Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến 

406 CM Bình Phước 
Khu TTTM Đồng Xoài, đường Phú Riềng Đỏ, 

Phường Tân Bình 

407 CM Vũng Tàu 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7 

408 CM Tây Ninh 576 CMT8, P.3, Tp.Tây Ninh, Tây Ninh 

409 CM Trảng Bàng 
Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã 

Trảng Bàng 

410 CM Ngã 4 Chợ Đình Số 1 đường Phú Lợi,P.Phú Lợi 

411 CM Lagi 
Đường Thống Nhất, khu phố 4, phường Tân Thiện, 

Thị Xã La Gi, Bình Thuận 

412 CM Bà Rịa 
06 Nguyễn Hữu Thọ, KP2, P.Phước Trung, Tp. Bà 

Rịa 

413 CM Bình Dương 1 368 Đường 30/4 P. Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một 

414 CM Tân Châu Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh 

415 CM Tân Thành 
QL 51, Tổ 12 , Khu Phố Tân Phú, Phường Phú Mỹ, 

Thị xã Phú Mỹ. 

416 CM Gò Dầu Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, Thị trấn Gò Dầu 

417 CM Phước Đông 
Khu Công Nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, 

huyện Gò Dầu 

418 CM Phan Rí Khu phố Minh Tân, Thị trấn Phan Rí Cửa 

419 CM Châu Thành 
Đường 781, Khu Phố 3, Thị Trấn Châu Thành, 

Huyện Châu Thành, Tây Ninh 

420 CM Đồng Phú ĐƯỜNG CMT8 - DT 741 

421 CM SCA Tây Ninh 
217-219 Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây 

Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

422 CM Tân Biên 
Khu phố 3, đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Tân 

Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

423 CM Dương Minh Châu 
Khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, Huyện 

Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh 

424 CM Quy Nhơn 07 Lê Duẩn- Phường Lý Thường Kiệt 

425 CM Tuy Hòa Ô phố B8, khu dân dụng Duy tân, phường 4 

426 CM Đà Nẵng 478 Điện Biên Phủ 
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427 CM Tam Kỳ 07 Phan Chu Trinh - P.Phước Hòa -TP. Tam Kỳ 

428 CM Huế 
TTTM Trường Tiền Plaza - Số 6 Trần Hưng Đạo - 

TP. Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế 

429 CM Nha Trang 
02 Lê Hồng Phong, Phước Tân, Nha Trang, Khánh 

Hòa  

430 CM Quảng Ngãi 
Hẻm 242 Nguyễn Nghiêm, P.Nguyễn Nghiêm, 

Tp.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi 

431 CM Thanh Hà 
97 Trần Phú, phường Phủ Hà, Tp.PRTC, Ninh 

Thuận 

432 CM Quảng Trị 02 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 

433 CM Cam Ranh 2038 Hùng VƯơng, phường Cam Lộc 

434 CM An Nhơn TTTM Hoàng Vũ Plaza, QL1A 

435 CM Quảng Bình 
Số 7, Đường 23-8, Phường Đồng Phú, Thành Phố 

Đồng Hới , Tỉnh Quảng Bình 

436 CM Đức Phổ 

Đường Nguyễn Nghiêm, Tổ dân phố Vĩnh Bình, 

Phường Phổ Ninh, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi, Việt Nam 

437 CM Sơn Trà 
Lô C2-12 KCN Dịch Vụ Thủy Sản Đà Nẵng, Bình 

Than 

438 CM Hà Tĩnh 
Số 02 Phan Đình Phùng phường Nam Hà Tp.Hà 

Tĩnh 

439 CM Hà Nội Km 10 đường Nguyễn Trãi, Phường Mộ Lao 

440 CM Vĩnh Phúc 
Tòa nhà TTTM Soiva Plaza, Đường Mê Linh, 

Phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên,T.Vĩnh Phúc 

441 CM Hải Phòng 
TTTM Cát Bi Plaza, Số 1 Lê Hồng Phong, P. Lạc 

Viên 

442 CM Thanh Hóa TTTM HD, đường Phan Chu Trinh, P.Điện Biên 

443 CM Bắc Giang 51 Nguyễn Văn Cừ- P Ngô Quyền 

444 CM Việt Trì 
1606A Đường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP. 

Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

445 CM Victoria 

Tầng Trệt Tòa Nhà V2, V3 - Văn Phú Victoria - 

Ct9, Khu Đô Thị Mới Văn Phú, Phường Phú La,  

Quận Hà Đông 

446 CM Goldsilk 
Tầng trệt tòa nhà Goldsilk số 430 Cầu Am, P Vạn 

Phúc, Q Hà Đông, TP Hà Nội 

447 CM Goldensilk 
Tầng Hầm, Tòa Tháp C, Khu Đô Thị Mới Kim Văn 

Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai 
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448 CM Long Biên 
Tầng 2 TTTM Mipec Long Biên, Số 2 Long Biên 2, 

Ngọc Lâm 

449 CM Hà Đông 
Tầng 1, Tòa nhà CT6 XaLa, Số 339 Quốc Lộ 70B 

đường Cầu Bươu 

450 CM Mỹ Tho 35 Ấp Bắc Phường 05, Mỹ Tho Tiền Giang 

451 CM Long Xuyên 
12 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Tp Long 

Xuyên, An Giang 

452 CM Vĩnh Long 26, ĐƯỜNG 3/2 

453 CM Vị Thanh 
319 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vị 

Thanh, Hậu Giang 

454 CM Bạc Liêu Số 07 Trần Huỳnh, Phường 7 

455 CM Kiên Giang 
1332 Nguyễn Trung Trực - Phường An Bình - TP. 

Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang 

456 CM Sóc Trăng Số 6, Hùng Vương, Phường 6 

457 CM Trà Vinh Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, Tp.Trà Vinh 

458 CM Ngã 7 Hậu Giang 
Khu Vực 3, Phường Ngã Bảy, Thành Phố Ngã Bảy, 

Tỉnh Hậu Giang 

459 CM Kiên Giang 2 
Khu trung tâm Thương mại Tổng hợp 16ha, P.Vĩnh 

Thanh Vân, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

460 CM Cần Thơ 
01 Đại Lộ Hòa Bình - Phường Tân An - Quận Ninh 

Kiều - Thành Phố Cần Thơ 

461 CM Cao Lãnh 
01 Ngô Thời Nhậm - Phường 1 - Tp Cao Lãnh -

Đồng Tháp 

462 CM Bến Tre 26a Trần Quốc Tuấn , Phường 4 

463 CM Bến Lức 
Số 61 Ql1a Kp4 Tt Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh 

Long An 

464 CM Long An 
Số 1 Mai Thị Tốt, Phường 2, Tp.Tân An, Tỉnh 

Long An 

465 CM Sa Đéc Nguyễn Sinh Sắc , Khóm 2 , Phường 1 

466 CM Thốt Nốt 
Quốc lộ 91, khu vực phụng thạnh 1, phường thốt 

nốt, quận thốt nốt, tp. Cần Thơ 

467 CM Châu Đốc Tổ 21 Khóm Châu Quới 3 

468 CM Cà Mau 
09 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà 

Mau 

469 CM Hà Tiên 
Số 20 Đường Mạc Công Du, Khu Phố 2, P.Đông 

Hồ 

470 CM Cai Lậy Số 79 đường 30/4, Khu phố 2, Phường 1 

471 CM Hồng Ngự 
Khu nhà cao ốc KII, P.An Thạnh, Thành phố Hồng 

Ngự, Tỉnh Đồng Tháp 
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472 CM Tân Châu Khóm Long Thạnh D, Phường Long Thạnh 

473 CM Duyên Hải 
Đường Lý Thường Kiệt, P. 1, Thị Xã Duyên Hải, 

Tỉnh Trà Vinh 

474 CM Cần Giuộc Tuyến tránh QL 50, KP Thanh Ba, TT Cần Giuộc, 

475 CM Bình Thủy 
35-37 Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình 

Thủy, TP Cần Thơ 

476 CM Tiểu Cần Khóm 2, thị trấn tiểu cần, huyện tiểu cần, 

477 CM Thoại Sơn 
Đường Tránh Tỉnh lộ 943, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, An Giang 

478 CM Gò Công 
Đường trần công tường – phường 5 – tx. Gò Công – 

Tỉnh Tiền Giang 

479 CM Tháp Mười Đường Hùng Vương, T.t Mỹ An 

480 CM Pleiku 21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư 

481 CM Buôn Ma Thuột 71 Nguyễn Tất Thành 

482 CM Bảo Lộc 
Tháp nước đường Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo 

Lộc, Tỉnh Lâm Đồng 

483 CM Đăk Nông 
đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ DP1 , P. Nghĩa 

thành,tp. Gia nghĩa, t. Đăk nông 

484 CM Buôn Hồ 
464 Đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị Xã 

Buôn Hồ 

485 CM Kon Tum 
205 B Lê Hồng Phong, P.Quyết Thắng, Tp Kon 

Tum, Tỉnh Kon Tum 

486 CM Cư'MGar 
205 B Lê Hồng Phong, P.Quyết Thắng, Tp Kon 

Tum, Tỉnh Kon Tum 

487 CM Chư Sê 
912 Hùng Vương, Tổ dân phố 4, thị trấn Chư Sê, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

 

 

 


